CÂU HỎI THI TÌM HIỂU VỀ ASEAN
I.     Về  Hiệp  hộ i  ASEAN:
1.    Tên tiếng Anh đầy đủ của ASEAN là gì?

a.    Association of Southeast Asian Nations

b.    Association of South and East Asian Nations c.    Assembly of Southeast Asian Nations

d.    Alliance of Southeast Asian Nations

Đáp án: a. Association of Southeast Asian Nations

2.    ASEAN được thành lập vào thời gian nào và ở đâu?

a.    Tại Băng Cốc, Thái Lan, ngày 15/12/1967

b.    Tại Gia-các-ta, In-đô-nê-xi-a, ngày 8/8/1967 c.    Tại Xinh-ga-po, ngày 20/11/1967

d.    Tại Băng Cốc, Thái Lan, ngày 8/8/1967

Đáp án: d. ASEAN thành lập tại Băng-cốc, Thái Lan, ngày 8/8/1967

3.    Tuyên bố nào làm cơ sở cho sự ra đời của ASEAN?

a.    Tuyên bố Băng-cốc b.    Tuyên bố Gia-các-ta c.    Tuyên bố Ma-ni-la
d.    Tuyên bố Hòa hợp ASEAN

Đáp án: a. Tuyên bố Băng Cốc năm 1967

4.    Các thành viên ban đầu của ASEAN là những nước nào?

a.    In-đô-nê-xi-a, Bru-nây, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xinh-ga-po b.    Thái Lan, Xinh-ga-po, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin và Bru-nây

c.    In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xinh-ga-po và Thái Lan d.    In-đô-nê-xi-a, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin và Thái Lan

Đáp án: c. In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xinh-ga-po và Thái Lan.

5.    Hội nghị Cấp cao ASEAN đầu tiên được tổ chức ở đâu?

a.    Tại Ba-li, In-đô-nê-xi-a

b.    Tại Băng Cốc, Thái Lan

c.    Tại Kuala Lăm-pơ, Ma-lai-xi-a d.    Ma-ni-la, Phi-líp-pin

Đáp án: a. Tại Bali, In-đô-nê-xi-a năm 1976.

6.    ASEAN ký bản Hiến chương vào dịp kỷ niệm bao nhiêu năm ngày thành lập?

a.    30 năm b.    40 năm c.    35 năm d.    25 năm

Đáp  án:  b.  Các  nhà  Lãnh  đạo  ASEAN  ký  bản  Hiến  chương  tại  HNCC ASEAN lần thứ 13 ở Xinh-ga-po năm 2007 đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Hiệp hội.

7.    Hiến chương ASEAN chính thức có hiệu lực vào thời điểm nào?

a.    Ngày 21/11/2007 b.    Ngày 15/12/2008 c.    Ngày 31/12/2008 d.    Ngày 15/12/2007

Đáp án: b. Hiến chương ASEAN chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2008, một tháng sau khi tất cả các Quốc gia thành viên hoàn tất việc phê chuẩn Hiến chương.

	8.
	Ngày ASEAN là ngày nào?

	a.
	8/8

	b.
	15/12

	c.
	20/11

	d.
	1/8


Đáp án: a. ASEAN quyết định lấy ngày thành lập Hiệp hội ngày 8/8/1967 là Ngày ASEAN. Ngày ASEAN được quy định trong Hiến chương ASEAN và được kỷ niệm hàng năm tại các nước ASEAN.

9.    Hiến chương ASEAN có bao nhiêu chương?

a. 13

b. 25 c. 33 d. 55

Đáp án: a. Hiến chương ASEAN có 13 Chương và 55 Điều.

10.  ASEAN không nhằm đạt được mục tiêu nào sau đây:

a.    Duy trì hòa bình, an ninh, ổn định khu vực

b.    Xây dựng  một thị trường chung và cơ sở sản xuất duy nhất c.    Hình thành một khối phòng thủ chung

d.    Nâng cao phúc lợi và đời sống của người dân ASEAN

Đáp án: c. ASEAN không nhằm mục tiêu hình thành một khối phòng thủ
chung.

11.  Nguyên tắc nào sau đây không phải là một nguyên tắc hoạt động của

ASEAN:

a.    Giải quyết các tranh chấp bằng phương pháp hòa bình; chỉ được phép sử dụng vũ lực khi được tất cả các nước thành viên nhất trí.

b.    Tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng và toàn vẹn lãnh thổ và bản sắc dân tộc của tất cả các Quốc gia thành viên

c.    Không can thiệp vào công việc nội bộ của các Quốc gia thành viên

ASEAN

d.    Tôn trọng các quyền tự do cơ bản, thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền, và đẩy mạnh công bằng xã hội.

Đáp án: a. Theo Điều 2, mục c. và d. của Hiến chương ASEAN, ASEAN và các Quốc gia thành viên hoạt động theo nguyên tắc giải quyết các tranh chấp hòa bình, không xâm lược, sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực hay các hành động khác dưới bất kỳ hình thức nào trái với luật pháp quốc tế.

12.  Tư cách pháp nhân của ASEAN:

a.    ASEAN là một tổ chức liên chính phủ, không có tư cách pháp nhân.

b.    ASEAN là một tổ chức phi chính phủ, có tư cách pháp nhân.

c.    ASEAN là một tổ chức liên chính phủ, có tư cách pháp nhân.

d.    ASEAN là một tổ chức phi chính phủ, không có tư cách pháp nhân.

Đáp án: c. Theo Điều 3, Hiến chương ASEAN, ASEAN là một tổ chức liên chính phủ và có tư cách pháp nhân.

13.  Các quốc gia thành viên của ASEAN:

a.    Có quyền và nghĩa vụ bình đẳng
b.    Có quyền bình đẳng, và nghĩa vụ khác nhau tùy thuộc vào mức độ phát triển kinh tế của mỗi nước

c.    Có quyền và nghĩa vụ khác nhau tùy thuộc vào mức độ phát triển kinh tế
của mỗi nước. Quốc gia thành viên có mức độ phát triển kinh tế cao hơn phải

có nghĩa vụ nhiều hơn và được hưởng nhiều quyền hơn.

d.    Có  quyền  và nghĩa vụ  khác nhau tùy thuộc vào  thời  điểm gia nhập ASEAN. Quốc gia gia nhập ASEAN sớm hơn được hưởng nhiều quyền lợi hơn, và phải thực hiện nhiều nghĩa vụ hơn.

Đáp án: a. Theo Điều 5, Hiến chương ASEAN, các Quốc gia Thành viên có quyền và nghĩa vụ bình đẳng với nhau.

14.  Các nước muốn gia nhập vào ASEAN phải thỏa mãn tất cả các tiêu chí, trừ tiêu chí nào sau đây :

a. Có vị trí nằm trong khu vực Đông Nam Á

b. Được tất cả các nước thành viên ASEAN công nhận c. Có thể chế phù hợp

d. Chấp nhận sự ràng buộc và tuân thủ Hiến chương

Đáp án : c. Bốn tiêu chí để một  nước thành viên được xem xét kết nạp vào ASEAN là : Có vị trí nằm trong khu vực Đông Nam Á, Được tất cả các nước thành viên ASEAN công nhận, Chấp nhận sự ràng buộc và tuân thủ Hiến chương và có khả năng và sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ thành viên.

15.  Cơ quan nào là cơ quan ra quyết định cao nhất của ASEAN?

a.    Hội đồng Điều phối ASEAN

b.    Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao

c.    Hội đồng Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN

d.    Cấp cao ASEAN

Đáp án: d. Theo Điều 7, Hiến chương ASEAN, Cấp cao ASEAN gồm những Người đứng đầu nhà nước hoặc Chính phủ các Quốc gia Thành viên ASEAN và là cơ quan hoạch định chính sách tối cao của ASEAN.

16.  Cấp cao ASEAN bao gồm những người đứng đầu Nhà nước hoặc Chính phủ và Bộ trưởng Ngoại giao của các quốc gia thành viên.

Đáp án: Sai. Cấp cao ASEAN chỉ bao gồm những người đứng đầu Nhà nước hoặc Chính phủ.

17.  Cấp cao ASEAN được họp mấy lần một năm?

a.    01 lần/năm

b.    02 lần/năm c.    2 năm/lần d.    3 năm/lần

Đáp án: b. Hội nghị Cấp cao ASEAN được tiến hành 02 lần/năm, và do Quốc gia Thành viên giữ chức Chủ tịch ASEAN chủ trì tổ chức.

18.  Theo quy định của Hiến chương ASEAN, cơ quan nào có chức năng bổ nhiệm Tổng Thư ký ASEAN?

a.    Cấp cao ASEAN

b.    Hội đồng Điều phối ASEAN

c.    Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN

d.    Ủy ban các Đại diện Thường trực tại ASEAN

Đáp án: a. Theo Điều 7 của Hiến chương ASEAN, Cấp cao ASEAN là cơ quan có chức năng bổ nhiệm Tổng Thư ký ASEAN.

19.   Theo quy định của Hiến chương ASEAN, cơ quan nào có chức năng bổ nhiệm Phó Tổng Thư ký ASEAN?

a.    Hội đồng Điều phối ASEAN

b.    Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN

c.    Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN

d.    Ủy ban các Đại diện Thường trực tại ASEAN

Đáp án: a. Theo Điều 8 của Hiến chương ASEAN, Hội đồng Điều phối ASEAN có chức năng thông qua việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các Phó Tổng Thư ký ASEAN theo khuyến nghị của Tổng Thư ký. Hội đồng Điều phối ASEAN bao gồm các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và họp ít nhất 02 lần một năm.

20.  Cộng đồng ASEAN bao gồm 3 trụ cột, là những trụ cột nào?

a.    Cộng đồng Chính trị ASEAN, Cộng đồng Kinh tế ASEAN và Cộng đồng

Văn hoá ASEAN

b.    Cộng đồng An ninh ASEAN, Cộng đồng Kinh tế ASEAN và Cộng đồng

Xã hội ASEAN

c.    Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN, Cộng đồng Kinh tế ASEAN và

Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN

d.    Cộng đồng Chính trị ASEAN, Cộng đồng Kinh tế ASEAN và Cộng đồng

Văn hóa-xã hội ASEAN

Đáp án: c. Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN, Cộng đồng Kinh tế ASEAN

và Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN.

21.  Ban Thư ký ASEAN thành lập vào thời gian nào?

a.    Tháng 2 năm 1976 b.    Tháng 3 năm 1976 c.    Tháng 9 năm 1967 d.    Tháng 1 năm 1986

Đáp án : a. Ban Thư ký ASEAN được thành lập vào tháng 02/1976.

22.  Nhiệm kỳ của Tổng Thư ký ASEAN là bao nhiêu năm?

a.    2 năm b.    3 năm c.    4 năm d.    5 năm

Đáp án: d. Tổng thư ký ASEAN có nhiệm kỳ 5 năm.

23.  Nhiệm kỳ của Tổng Thư ký ASEAN có được gia hạn hay không?

a.    Có

b.    Không

Đáp án: b.Theo Điều 11, Hiến chương ASEAN, Tổng Thư ký ASEAN có nhiệm kỳ 5 năm và không gia hạn.

24.  Tổng thư ký ASEAN hiện nay là ai, người nước nào?

a.    Ông Ong Keng Yong, người Singapore

b.    Ông Rodolfo C. Severino, người Philippines

c.    Ông Xu-rin Pít-xu-oan, người Thái Lan

d.    Ông Lê Lương Minh, người Việt Nam

Đáp án: d. Ông Lê Lương Minh, người Việt Nam.

25.   Có bao nhiêu Phó Tổng Thư ký trong Ban Thư ký ASEAN:

a.    02 b.    03
c.    04 d.    05
Đáp án: c.Ban Thư ký ASEAN có 04 Phó Tổng Thư ký, trong đó có 02 Phó Tổng Thư ký ASEAN được các Quốc gia Thành viên ASEAN đề xuất theo thứ tự luân phiên, có nhiệm kỳ 03 năm và không gia hạn; và 02 Phó Tổng Thư ký được lựa chọn công khai dựa trên năng lực, có nhiệm kỳ 03 năm và có thể gia hạn nhiệm kỳ thêm 03 năm.

26.  Nhiệm kỳ của Phó Tổng Thư ký ASEAN kéo dài bao lâu ?

a.    2 năm b.    3 năm c.    4 năm d.    5 năm

Đáp án : b. Theo Quy định của Hiến chương ASEAN, Nhiệm kỳ của Phó

Tổng Thư ký ASEAN kéo dài 03 năm.

27.  Ban Thư ký ASEAN có trụ sở ở đâu?

a.    Băng Cốc, Thái Lan

b.    Kua-la Lăm-pơ, Ma-lai-xi-a c.    Gia-các-ta, In-đô-nê-xi-a

d.    Ma-ni-la, Phi-líp-pin

Đáp án: c. Ban Thư ký ASEAN có trụ sở đặt tại Thủ đô Jakarta, Indonesia.

28.   Ngân sách hoạt động của Ban thư ký ASEAN lấy từ nguồn nào?

a.    Từ đóng góp của các nước ASEAN và các bên Đối tác

b.    Từ đóng góp của các nước thành viên ASEAN

c.    Từ Quỹ phát triển ASEAN

d.    Từ Quỹ hội nhập ASEAN

Đáp án: b. Từ đóng góp của các nước thành viên ASEAN.

29.  Cơ quan nào mới được thành lập theo Hiến chương và đặt bên cạnh Ban thư ký ASEAN, chịu trách nhiệm thường trực điều phối các hoạt động hợp tác của ASEAN?

a.    Hội đồng Điều phối ASEAN

b.    Hội nghị các quan chức cao cấp ASEAN

c.    Ban thư ký ASEAN Quốc gia

d.    Ủy ban các đại diện thường trực tại ASEAN

Đáp án: d. Ủy ban các đại diện thường trực tại ASEAN (CPR), gồm các Đại diện thường trực do các nước thành viên cử, phụ trách các Phái đoàn đại diện thường trực bên cạnh ASEAN.

30.  Người  đứng  đầu  Đại  diện  Thường  trực của  các  nước  thành  viên  tại

ASEAN mang hàm cấp gì:

a.    Đại sứ
b.    Tham tán c.     Vụ trưởng d.     Thứ trưởng

Đáp án: a. Theo Điều 12 Hiến chương ASEAN, các Quốc gia Thành viên ASEAN sẽ bổ nhiệm một Đại diện Thường trực có hàm Đại sứ bên cạnh ASEAN đặt tại Jakarta.

31.  Ủy ban các Đại diện Thường trực bên cạnh ASEAN KHÔNG thực hiện chức năng, nhiệm vụ nào sau đây:

a.    Hỗ trợ Công việc của Cộng đồng Điều phối ASEAN và các cơ quan

Chuyên ngành Cấp Bộ trưởng ASEAN

b.
Phối hợp với Ban Thư ký ASEAN Quốc gia và các cơ quan Chuyên ngành cấp Bộ trưởng khác của ASEAN

c.    Bổ nhiệm Tổng Thư ký ASEAN

d.    Hỗ trợ hợp tác giữa ASEAN và các đối tác bên ngoài

Đáp án: c. Ủy ban các Đại diện Thường trực bên cạnh ASEAN không thực hiện chức năng bổ nhiệm Tổng Thư ký ASEAN. Vị trí Tổng Thư ký ASEAN do Cấp cao ASEAN bổ nhiệm.
32.  Phương thức ra quyết định chính của ASEAN là gì?

a. Tham vấn và biểu quyết b. Tham vấn và đồng thuận c. Biểu quyết và bỏ phiếu

d. Bỏ phiếu và đồng thuận

Đáp án: b. Theo Điều 20 Hiến chương ASEAN, việc ra quyết định dựa trên tham vấn và đồng thuận là một nguyên tắc cơ bản của ASEAN.

33.  ASEAN có cách tiếp cận riêng khá đặc thù trong việc giải quyết vấn đề của khu vực và duy trì quan hệ giữa các nước thành viên như cách thức ra quyết định qua tham vấn và đồng thuận,  không can thiệp vào công việc nội bộ, bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các nước thành viên…Đây được gọi là:

a. Nguyên tắc ASEAN

b. Phương cách ASEAN c. Phương châm ASEAN d. Nguyên lý ASEAN

Đáp án: b. Phương cách ASEAN (ASEAN way).

34.  Phương cách ASEAN mang thông điệp gì?

a.    Đoàn kết ASEAN

b.    Sự thịnh vượng của ASEAN

c.    Các mục tiêu của ASEAN

d.    Vai trò trung tâm của ASEAN

Đáp án: a.
35.  Theo quy định của Hiến chương ASEAN, chức Chủ tịch ASEAN sẽ được trao cho nước nào?

a.    Luân phiên theo thứ tự tên chữ cái đầu tiếng Anh của các nước thành viên

b.    Luân phiên theo thỏa thuận của các nước thành viên

c.    Theo quyết định của mỗi kỳ Hội nghị Cấp cao ASEAN năm trước

d.    Theo quyết định của nước Chủ tịch ASEAN năm trước

Đáp án: a. Theo quy định của Hiến chương tại Chương X, Điều 31, chức Chủ tịch ASEAN sẽ được trao luân phiên theo tên chữ cái đầu bằng tiếng Anh của các nước thành viên ASEAN.

36.  Chủ tịch ASEAN KHÔNG đóng vai trò nào sau đây?

a.    Tích cực thúc đẩy và đề cao lợi ích cũng như quyền lợi của ASEAN

b.    Đảm bảo vai trò li tâm của ASEAN

c.    Đảm bảo việc ứng phó một cách có hiệu quả và kịp thời các vấn đề cấp bách hoặc các tình huống khủng hoảng tác động đến ASEAN

d.    Đại diện cho ASEAN trong việc tang cường thúc đẩy các mỗi quan hệ chặt chẽ hơn với các đối tác bên ngoài

Đáp  án:  b.  Chủ  tịch  ASEAN  phải  đảm  bảo  vai  trò  TRUNG  TÂM  của

ASEAN.

37.  Ngôn ngữ làm việc của ASEAN là tiếng gì?

a.    Tiếng Anh

b.    Tiếng Anh và Tây Ban Nha

c.    Tiếng Anh, Tây Ban Nha và Pháp

d.    Tiếng Anh, Tây Ban Nha, Pháp và Trung Quốc

Đáp án: a. Ngôn ngữ làm việc của ASEAN là tiếng Anh.

38.  Khẩu hiệu của ASEAN là gì?

a.    Một Tầm nhìn, một Bản sắc, một Cộng đồng b.    Một tầm nhìn, một Cộng đồng, một khu vực c.    Một Cộng đồng, một tầm nhìn, một tương lai d.    Một Cộng đồng, một bản sắc, một tương lai

Đáp án: a. Khẩu hiệu của ASEAN là “Một Tầm nhìn, Một Bản sắc, Một Cộng đồng” (One Vision, One Identity, One Community), được quy định tại Điều

36, Chương XI, Hiến chương ASEAN.

39.  Khái niệm nào mô tả tính chất của ASEAN như một tổ chức gắn kết hài hòa các quốc gia có đặc điểm đa dạng khác nhau?

a.    Thống nhất trong khác biệt b.    Thống nhất trong đa dạng c.     Đa dạng nhưng thống nhất d.    Hài hòa nhưng đa dạng

Đáp án: b. Thống nhất trong đa dạng. Đây là tính chất quan trọng góp phần gắn kết và hài hòa các quốc gia thành viên vốn có đặc điểm khá đa dạng trong ASEAN lại với nhau.

40.  Biểu tượng của ASEAN được thông qua vào thời gian nào?

a.    Tháng 6/1997 b.    Tháng 7/1997 c.     Tháng 8/1967 d.    Tháng 02/1992

Đáp án: b.
41.  Các màu chính nào hiển thị trong biểu tượng của ASEAN:

a.    Xanh da trời, vàng, trắng, đen

b.    Xanh da trời, đỏ, đen, trắng

c.    Đỏ, đen, vàng, trắng

d.    Đỏ, vàng, xanh da trời, trắng

Đáp án: d. Xanh da trời, đỏ, trắng vàng. Đây cũng là những màu chủ đạo trên quốc kỳ của các nước thành viên ASEAN.

42.   Trong biểu tượng của ASEAN, mười bó lúa tượng trưng cho:

a.    10 quốc gia thành viên ASEAN

b.    Ưu tiên của ASEAN về hợp tác nông nghiệp

c.    Trọng tâm hợp tác của ASEAN là về sản xuất lúa gạo

d.    10 mục tiêu hợp tác chính của ASEAN

Đáp án: a. 10 bó lúa tượng trưng cho 10 quốc gia thành viên của Hiệp hội; thể hiện ước mơ của các Thành viên Sáng lập ASEAN về một ASEAN bao gồm tất cả các nước ở Đông Nam Á quây quần trong tình hữu nghị và đoàn kết.

43.   Trong biểu tượng của ASEAN, vòng tròn tượng trưng cho:

a.    Sự viên mãn của ASEAN b.     Sự thống nhất của ASEAN c.    Sự hòa bình và ổn định

d.    Hình dáng của khu vực ASEAN

Đáp án: b. Vòng tròn trong biểu tượng của ASEAN là biểu tượng cho sự thống nhất của ASEAN.

44.  Màu đỏ trong lá cờ của ASEAN thể hiện:

a.    Dũng khí và sự hi sinh

b.    Niềm tự hào và sức mạnh c.    Dũng khí và sự năng động d.    Sự thông minh và sáng tạo

Đáp án: c. Màu đỏ thể hiện dũng khí và năng động.

45.  Màu xanh da trời trong lá cờ của ASEAN thể hiện:

a.    Hòa bình và ổn định

b.    Hòa bình và thịnh vượng

c.    Ổn định và thịnh vượng

d.    Thịnh vượng và năng động

Đáp án: a. Màu xanh thể hiện hòa bình và ổn định.

46.  Màu vàng trong lá cờ của ASEAN thể hiện:

a.    Hòa bình b.    An ninh

c.    Thịnh vượng

d.    Hạnh phúc

Đáp án: c. Màu vàng trong lá cờ ASEAN là biểu trưng cho sự thịnh vượng.

47.  Màu trắng trong lá cờ của ASEAN thể hiện:

a.    Sự thuần khiết

b.    Sự tinh tế
c.    Hòa bình

d.    Năng động

Đáp án: a. Màu trắng trong lá cờ ASEAN là biểu trưng cho sự thuần khiết.

48.  Nước nào là thành viên gia nhập ASEAN muộn nhất?

a.    Việt Nam

b.    Lào

c.    Campuchia d.    Myanmar

Đáp án: c. Campuchia, năm 1999.

49.  Lào sẽ là nước chủ trì Hội nghị Cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan năm 2016.

Đáp án: Đúng.
50.  Quốc ca ASEAN có tên gọi tiếng Anh là gì?

a.    ASEAN Dream b.    ASEAN Song

c.    ASEAN Way

d.    Song of ASEAN

Đáp án: c. ASEAN Way (Hành khúc ASEAN)

51.  Quốc ca ASEAN nhằm thể hiện thông điệp gì của ASEAN?

a.    Vai trò trung tâm b.    Sự thịnh vượng

c.    Sự hài hoà

d.    Sự đoàn kết

Đáp án: d. Sự đoàn kết.

52.  Quốc ca ASEAN không được sử dụng cho mục đích thương mại.

Đáp án: Đúng.
53.  Ý tưởng đầu tiên về Quốc ca ASEAN là do Uỷ ban Văn hoá và Thông tin

ASAN khởi xướng.

Đáp án: Đúng.
54.  Lá cờ ASEAN treo ngoài trời có kích cỡ bao nhiêu?

a.    100 cm x 150 cm b.    200 cm x 250 cm c.    200 cm x 300 cm d.    250 cm x 300 cm

Đáp án: c. Lá cờ ASEAN có kích cỡ 200 cm x 300 cm. Còn kích cỡ 100cm x

150cm dùng treo trong phòng
	55.
	Khu vực ASEAN có bao nhiêu triệu dân?

	a.
	300

	b.
	400

	c.
	500

	d.
	600


Đáp án: d. Khu vực ASEAN có khoảng 600 triệu dân.

56.  Nước nào sau đây không phải là một thành viên sáng lập của ASEAN?

a.    Brunei

b.    Thái Lan c.    Malaysia

d.    Indonesia

Đáp án: a. ASEAN được thành lập năm 1967 tại Bangkok, Thái Lan bởi 5 nước thành viên là Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Philippines.

57.  Cờ ASEAN có những màu gì?

a.  Xanh da trời, vàng, đỏ b.  Xanh lá cây vàng, đỏ
c.   Xanh nước biển, vàng, da cam d.  Xanh da trời, trắng, vàng, đỏ Đáp án: d.
58.  Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (ASEAN Football Federation) có bao

thành viên?
	a.
	6

	b.
	10

	c.
	11

	d.
	12


Đáp án:d.12 (10 nước ASEAN, Đông Timor và Úc)
II.   CỘNG  ĐỒNG  CHÍ NH  TRỊ  - AN NINH:
59.  Cơ quan nào chịu trách nhiệm điều phối chính các hoạt động hợp tác thuộc trụ cột Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN?

a.    Hội đồng Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN

b.    Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

c.    Hội nghi Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN

d.    Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Tội phạm xuyên quốc gia

Đáp án: a. Hội đồng Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN (viết tắt là Hội đồng APSC)

60.  Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN ban đầu có tên gọi là gì?

a.    Cộng đồng An ninh ASEAN

b.    Cộng đồng Chính trị ASEAN

c.    Cộng đồng liên kết chính trị ASEAN

d.    Cộng đồng khu vực an ninh ASEAN

Đáp án: a. Tên gọi ban đầu của Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN là Cộng  đồng  An  ninh  ASEAN  (ASC),  được  nêu  trong  Tuyên  bố  Hòa hợp ASEAN II, thông qua tại HNCC ASEAN-9, Bali, Indonesia, năm 2003.

61.  Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) ra đời vào năm

nào?

a.    1967 b.    1976 c.    1995 d.    2005

Đáp án: b. Hiệp ước TAC được ký nhân dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần đầu tiên được tổ chức tại Ba-li, In-đô-nê-xi-a vào năm 1976.

62.  Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á có tên tiếng Anh là gì?

a.    Treaty of Amity for Cooperation b.    Treaty of Amity and Cooperation

c.    Treaty of ASEAN for Amity and Cooperation d.    Treaty of Alliance and Cooperation

Đáp án: b. Treaty of Amity and Cooperation.

63.  Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) được thành lập năm nào?

a.    Năm 1994 b.    Năm 1995 c.    Năm 1996 d.    Năm 1997

Đáp án: a. Diễn đàn Khu vực ASEAN (tên tiếng anh là ASEAN REGIONAL FORUM) được thành lập năm 1994 nhằm thúc đẩy đối thoại chính trị và tham vấn về các vấn đề an ninh và chính trị trong khu vực, đóng góp cho việc xây dựng lòng tin và phát triển ngoại giao phòng ngừa ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

64.  SEANWFZ là tên viết tắt của Hiệp ước gì?

a.    Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân

b.    Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân

c.    Một ASEAN không có vũ khí hạt nhân

d.    Hiệp định hợp tác hạt nhân ASEAN

Đáp án: a. Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (tên

tiếng Anh là Southeast Asian Nuclear – Weapon – Free – Zone)

65.  Hiệp ước SEANWFZ nhằm mục tiêu chính gì?

a.    Phê phán việc xây dựng các lò luyện hạt nhân ở Đông Nam Á

b.    Ngăn cấm việc sử dụng, phát triển và deployment vũ khí hạt nhân của các quốc gia thành viên ASEAN

c.    Ngăn cấm việc di chuyển tàu ngầm và tàu chiến được trang bị hạt nhân

qua các vùng nước ở Đông Nam Á

d.    Thực hiện các nghĩa vụ của các nước thành viên ASEAN theo Nghị quyết

1540 của Hội đồng An ninh Liên hợp quốc.
Đáp án: d. Được khẳng định trong tuyên bố chung của các nước thành viên

ASEAN khi ký kết Hiệp ước SEANWFZ (trong phần nói đầu của Hiệp ước)

66.  Quyết định cuối cùng về sự thiết lập Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF)

do Hội nghị thượng đỉnh ASEAN thông qua.

Đáp án: Sai. Quyết định cuối cùng do Hội nghị các Bộ trưởng ASEAN thông qua (tại kỳ họp lần thứ 26 tại Singapore tháng 07/1993)

67.  Kế hoạch Tổng thể Chính trị và An ninh ASEAN (APSC) được xây dựng dựa trên cơ sở Tuyên bố ASEAN.

Đáp án: Sai. Kế hoạch Tổng thể Chính trị và An ninh ASEAN (APSC) được xây dựng dựa trên cơ sở Hiến chương ASEAN.

68.  Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) đã thông qua các tiêu chí sau cho sự tham  gia  của  các  thành  viên:  Cam  kết,  Thích  hợp,  Mở  rộng  Dần  và

                      .

Đáp án: Tham vấn.

69.   “ADMM” là từ viết tắt của cụm từ gì?

Đáp án: ASEAN Defence Ministers’ Meeting. Hội nghị Bộ trưởng Quốc

phòng ASEAN.

70.  ZOPFAN là từ viết tắt của cụm từ gì?

a.    Zone of Peace, Fauna and Nature

b.    Zone of Peace, Freedom and Neutrality c.    Zone of Power, Force and Nature

d.    Zone of Peace, Freedom and Natural

Đáp án: b. Zone of Peace, Freedom and Neutrality – Khu vực Hoà bình, Tự do và Trung lập.

III.  CỘNG  ĐỒNG  KINH TẾ:
	71.
	Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Kinh tế ASEAN được thông qua vào năm

	nào?
	

	a.
	2009

	b.
	2007

	c.
	2005

	d.
	2003


Đáp án: 2007
72.  Hiệp định ATIGA là viết tắt của Hiệp định gì trong tiếng Anh?

a.    ASEAN Treaty in Goods Agreement

b.    ASEAN Trade Investment Grantee Agreement c.    ASEAN Trade In Goods Agreement

d.    ASEAN Trade International Goods Agreement

Đáp án: c. ASEAN Trade In Goods Agreement – Hiệp định Thương mại

Hàng hóa ASEAN

73.   AEC là viết tắt của cụm từ gì trong tiếng Anh?

a.    ASEAN Economic Community b.    ASEAN External Community

c.    ASEAN Economic Council

d.    ASEAN Economic Commission

Đáp án: a. AEC là từ viết tắt của ASEAN Economic Community – Cộng đồng

Kinh tế ASEAN.

74.  Bốn lĩnh vực hội nhập ưu tiên trong Hiệp định Khung ASEAN về Dịch vụ là hàng không, du lịch, y tế và                         .

Đáp án: e-ASEAN(số hóa). Căn cứ Điều 2 Hiệp định Khung ASEAN về hội nhập các ngành ưu tiên liệt kê 11 ngành ưu tiên, trong đó có 4 ngành về dịch

vụ.
75.  Hiệp định ASEAN nào được ký kết năm 1992 nhằm mở cửa nền kinh tế của các nước thành viên ASEAN với nhau?

Đáp án: Hiệp định Tự do Thương mại ASEAN (AFTA) hay Khu vực mậu dịch tự do ASEAN – ASEAN FREE TRADE AREA

76.  Sáng kiến Liên kết ASEAN (IAI) nhằm mục tiêu nào sau đây?

a.    Thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN

b.    Thúc đẩy hợp tác về giảm nghèo

c.    Tăng cường hợp tác giữa ASEAN với các Đối tác

d.    Đẩy mạnh liên kết kinh tế ASEAN

Đáp án: a. Nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước thành viên.

77.  IAI là viết tắt tiếng Anh của sáng kiến gì?

a.    Initiative for ASEAN Infrastructure

b.    Initiative for ASEAN Intensified cooperation

c.    Initiative for ASEAN Intellectual property cooperation d.    Initiative for ASEAN Integration

Đáp án: d. Initiative for ASEAN Integration – Sáng kiến Liên kết ASEAN là cơ chế để để nhóm nước ASEAN – 6 (gồm Brunei, Singapore, Philipine, Malaysia, Thái Lan, Indonesia) hỗ trợ nhóm nước ASEAN – 4 (còn gọi là nhóm nước CLMV: Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam)

78.  Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN (AFTA) được các nước ASEAN nhất trí thành lập vào năm nào?

a.    1992 b.    1995 c.    1997 d.    1999

Đáp án: a. Năm 1992, tại Singapore, các Nhà Lãnh đạo ASEAN (thuộc nhóm ASEAN – 6) đã ký Hiệp định Tăng cường Hợp tác Kinh tế, trong đó, đề ra mục tiêu thành lập Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN (AFTA).

79.  Khẩu hiệu của chiến lược quảng bá du lịch mới của ASEAN do Hiệp hội Du lịch ASEAN (ASEANTA) và được Dự án Trung tâm Năng lượng ASEAN (AEC) hỗ trợ là gì?

a.    “Đông Nam Á: cảm nhận sức nóng”

b.    “Đông Nam Á: cảm nhận sự nồng ấm”

c.    “Đông Nam Á: cảm nhận sự lạnh lẽo”

d.    “Đông Nam Á: cảm nhận sự tươi mới”

Đáp án:b. Đông Nam Á: cảm nhận sự nồng ấm (tên tiếng Anh là Southeast

ASEAN: feel the warmth)

80.  Nhằm thúc đẩy ASEAN trở thành một điểm đến du lịch đẳng cấp thế giới, các nước thành viên ASEAN đã thông qua các tiêu chuẩn dịch vụ du lịch. Trong lĩnh vực khách sạn có một giải thưởng giành cho bất cứ khách sạn thuộc các nước ASEAN có thể thoả mãn các tiêu chuẩn này. Giải thưởng này có tên là “Giải thưởng Khách sạn Vàng ASEAN”.

Đáp án: Sai. Giải thưởng này có tên gọi là :Giải thưởng Khách sạn Xanh

ASEAN (tên tiếng Anh là ASEAN Green Hotel Award).

81.  Hiệp định Đầu tư Toàn diện ASEAN (ACIA) không nhằm đạt được mục tiêu nào trong lĩnh vực đầu tư ở ASEAN:

a.    Tạo ra một môi trường đầu tư thuận lợi hơn

b.    Đẩy mạnh đầu tư nội khối

c.    Tăng cường niềm tin cho các nhà đầu tư

d.    Tạo ra một moi trường công nghiệp

Đáp án: d.
82.  Giải thưởng nhằm ghi nhận các thực hành năng lượng tốt ở ASEAN gọi

là:

a.    Giải thưởng Than ASEAN

b.    Thực hành tốt trong Quản lý Năng lượng c.    Giải thưởng Năng lượng Tái tạo ASEAN d.    Giải thưởng Năng lượng ASEAN

Đáp án: d. Giải thưởng năng lượng ASEAN 2013 gồm 05 hạng mục: Cuộc thi Thực hành Tốt ASEAN cho các Toà nhà sử dụng Năng lượng Hiệu quả; Quản lý Năng lượng trong các Toà nhà, ngành Công nghiệp và các Dự án Than; Cuộc thi Dự án Năng lượng Tái tạo ASEAN, và Cá nhân Xuất sắc ASEAN trong Quản lý Năng lượng.

83.  Trụ sở Trung tâm Năng lượng ASEAN (AEC) được đặt tại quốc gia thành viên nào:

a.    Brunei Darussalam b.    Indonesia

c.    Malaysia

d.    Campuchia

Đáp án: b.
84.  Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Kinh tế ASEAN không bao gồm cam kết nào sao đây:

a.    Tự do luân chuyển hàng hoá

b.    Tự do luân chuyển lao động không có tay nghề
c.    Tự do luân chuyển vốn

d.    Tự do luân chuyển đầu tư

Đáp án: b. Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Kinh tế ASEAN chỉ cam kết tự do luân chuyển đối với lao động có tay nghề, có kỹ năng.

85.  Thành tố nào sau đây không phải là một đặc điểm chính của Kế hoạch

Tổng thể Cộng đồng Kinh tế ASEAN?

a.    Thị trường và cơ sở sản xuất duy nhất

b.    Khu vực kinh tế cạnh tranh

c.    Lợi ích kinh tế bằng nhau cho các quốc gia thành viên

d.    Hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu

Đáp án: c. Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Kinh tế ASEAN hướng đến lợi ích kinh tế “công bằng hay cân bằng” giữa các quốc gia thành viên

86.  Cơ chế Một cửa ASEAN (ASW) đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2012.

Đáp án: Sai. ASW đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2015.

87.  ASEAN sẽ có một đồng tiền chung trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN

(AEC).

Đáp án: Sai.
88.  Cơ chế cấp Bộ trưởng ASEAN theo dõi hợp tác kinh tế ASEAN là Hội đồng ASEAN về Hợp tác Kinh tế.

Đáp án: Sai. Cơ chế cấp Bộ trưởng ASEAN theo dõi hợp tác kinh tế ASEAN

là Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN. Cơ chế này được thể chế hoá từ năm

1977 tại Hội nghị Cấp cao tại Kuala Lumpur, Malaysia.

89.  Kết nối các trường học và ủng hộ giáo dục ICT sớm là một trong các sang kiến của mũi nhọn chiến lược thứ sáu và cuối cùng của Kế hoạch Tổng thể về Rút ngắn Khoảng cách Kỹ thuật số trong ICT năm 2015.

Đáp án: Đúng.
90.  Theo Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Kinh tế ASEAN, Quyền Sở hữu Trí tuệ là chính sách nhằm đạt được mục tiêu của ASEAN trong lĩnh vực Thị trường Chung và Cơ sở Sản xuất Duy nhất.

Đáp án: Sai. Mục tiêu của chính sách về Quyền Sở hữu Trí tuệ là nhằm thúc đẩy khu vực kinh tế có tính cạnh tranh cao.

91.  Theo Khung Cơ bản của Hợp tác Phát triển Lưu vực Sông Mê Công ASEAN (AMBDC) vào năm 1996, nhóm thành viên chính của AMBDC là Việt Nam, Myanmar, Campuchia, Thái lan, Lào và Trung Quốc.

Đáp án: Sai. AMBDC bao gồm tất cả các nước thành viên ASEAN và Trung

Quốc.

92.  Trong khuôn khổ Cộng đồng Kinh tế ASEAN, trong giai đoạn hình thành vào cuối năm 2015 thì lĩnh vực ngành nghề nào không nằm trong số những ngành nghề được tự do di chuyển trong nội khối ASEAN?

a.    Kỹ sư
b.    Kế toán c.    Thợ máy d.    Nha sĩ
Đáp án: c. Thợ máy. Sau khi Cộng đồng Kinh tế ASEAN được hình thành vào cuối năm 2015 thì tám lĩnh vực ngành nghề được tự do di chuyển gồm: nha khoa, điều dưỡng, kỹ thuật, xây dựng, kế toán, kiến trúc, khảo sát và du lịch.

IV.  CỘNG  ĐỒNG  VĂN  HÓA –  XÃ  HỘI: 
93.  Đoàn Tàu thanh niên Đông Nam Á là chương trình giao lưu thanh niên giữa ASEAN với nước Đối tác nào?

a.    Trung Quốc

b.    Nhật Bản c.    Hàn Quốc d.    Ấn Độ
Đáp án: b. Giao lưu ASEAN-Nhật Bản

94.  Lễ  hội  Nghệ  thuật  ASEAN  nhằm  mục  tiêu  thúc  đẩy  và  tăng  cường

                                         trong khu vực ASEAN cũng như các quốc gia thành viên. Lễ hội này còn nhằm thúc đẩy mối quan hệ gần gữi giữa các quốc gia thành viên ASEAN.

Đáp án: Du lịch
95.  Cơ chế nào sau đây của ASEAN không nằm trong khuôn khổ hợp tác y tế:

a.    Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN (AHMM)

b.    Nhóm Chuyên gia ASEAN về Bệnh Truyền nhiễm (AEGCD)

c.    Nhóm Làm việc Chuyên ngành ASEAN về Chăn nuôi (ASWGL)

d.    Nhóm Chuyên gia ASEAN về An toàn Thực phẩm (AEGFS)

Đáp án: c.
96.  Tuyên bố về việc thúc đẩy quan điểm của ASEAN về việc thiết kế các chính sách và các chương trình khu vực về văn hóa, là:

a.    Tuyên bố về Liên minh ASEAN

b.    Tuyên bố về Kết nối ASEAN

c.    Tuyên bố ASEAN về Thống nhất trong Đa dạng Văn hoá

d.    Tuyên bố về một ASEAN lấy Con người làm Trung tâm

Đáp án: c. Tuyên bố ASEAN về Thống nhất trong Đa dạng Văn hoá được các nhà Lãnh đạo ASEAN ký kết tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 19 tại Bali, Indonesia vào tháng 10/2011. Tuyên bố tái khẳng định cam kết của các nước thành viên ASEAN trong việc củng cố đoàn kết ASEAN và thúc đẩy ý thức thuộc về Cộng đồng. Tuyên bố nhấn mạnh tầm quan trọng của việc công nhận, tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy sự đa dạng văn hóa hiện có trong khu vực.

97.  Các nhà Lãnh đạo ASEAN ghi nhận và tái khẳng định tầm quan trọng của phụ nữ và sự tham gia của phụ nữ vào phát triển.

Đáp án: Đúng.
98.  Mục tiêu của Cộng đồng Văn hoá – Xã hội ASEAN (ASCC) là nhằm đảm bảo hoà bình, ổn định lâu dài và chia sẻ thịnh vượng trong khu vực.

Đáp án: Đúng.
99.  Chương trình nhằm huy động lao động trẻ có chuyên môn tham gia các hoạt động tình nguyện được gọi là Chương trình Tình Nguyện Trẻ ASEAN (AYVP).

Đáp án: Đúng
100. Ba nhóm đối tượng của Khung Chiến lược ASEAN về Phát triển và Phúc lợi Xã hội (2011-2015) là trẻ em, người già và phụ nữ.

Đáp án: Sai. Ba nhóm đối tượng là trẻ em, người già và người khuyết tật.

101. Đi bộ nhiều hơn là một cáchđơn giản và thực tế giúp chúng ta giữ được thể  chất  khoẻ  mạnh  và  hoạt  bát.  ASEAN  ủng  hộ  khuyến  nghị  đi  bộ
.................bước mỗi ngày của Hiệp hội Trái tim Hoa Kỳ nhằm giúp duy trì một

thể chất khoẻ mạnh và hoạt bát.

Đáp án: 10,000
102. Trung tâm Sinh học ASEAN (ABC) có trụ sở tại nước nào?

Đáp án: Philippines
103. Con vật nào đã tuyệt chủng tại ASEAN?

a. Hổ Malay b. Gấu đen

c. Tê giác Javan

Đáp án: c.
104. ASEAN đặt mục tiêu trở thành khu vực không còn ma tuý vào năm nào?
	a.
	2015

	b.
	2018

	c.
	2020

	d.
	2022


Đáp án: 2015
V.    QUAN  HỆ  ĐỐI  NGOẠI : 
105. Hiện nay ASEAN có quan hệ đối thoại đầy đủ với bao nhiêu đối tác?

a.    10 Đối tác

b.    16 Đối tác

c.    27 Đối tác

d.    17 Đối tác

Đáp án: a. 10 Đối tác (gồm Ôx-trây-lia, Ca-na-đa, Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Nga, Hoa Kỳ và Hàn Quốc).

106. Khuôn khổ ASEAN+3 bao gồm những nước nào?

a.    ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ
b.    ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản c.    ASEAN, Trung Quốc, Úc, New Zealand

d.    ASEAN, Trung Quốc, Úc, Canada

Đáp án: b. ASEAN+3 bao gồm ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

107. Nước đối thoại đầu tiên của ASEAN là Mỹ
Đáp án: Sai. ASEAN thiết lập mối quan hệ đối tác đầu tiên với Úc năm 1974. Các đối tác còn lại là EU, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Nga, Mỹ, Canada.

108. ASEAN hiện có 1 quan sát viên là nước nào?

a.    Timo Lét-xtê b.    Băng-la-đét

c.    Xri-lan-ka
d.    Papua Niu Ghinê

Đáp án: d. Papua Niu Ghi-nê (trở thành quan sát viên của ASEAN từ năm

1976).

109. Các nước không phải là thành viên của ASEAN hoặc các tổ chức liên chính phủ liên quan có thể bổ nhiệm Đại sứ tại ASEAN.

Đáp án: Đúng. Hiến chương ASEAN cho phép các nước hoặc tổ chức liên chính phủ không phải là thành viên của ASEAN quyền bổ nhiệm Đại sứ tại ASEAN. Đến nay, đã có hơn 70 Đại sứ của các nước và tổ chức không phải là thành viên của ASEAN được bổ nhiệm tại ASEAN.

VI.  SỰ  THAM  GIA  CỦA  VI ỆT  NAM: 
110. Việt Nam gia nhập ASEAN vào ngày nào? Là nước thành viên thứ mấy khi gia nhập ASEAN?

a. Ngày 15/12/2008 và là thành viên thứ 10

b. Ngày 8/8/1995 và là thành viên thứ 9 c. Ngày 6/3/1997 và là thành viên thứ 8 d. Ngày 28/7/1995 và là thành viên thứ 7

Đáp án: d. Việt Nam gia nhập ASEAN ngày 28/7/1995 tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 28 tại Bru-nây. Khi đó Việt Nam là thành viên thứ 7 gia nhập ASEAN.

111. Phương châm của Việt Nam khi tham gia ASEAN hiện nay là gì?

a. Chủ động, tích cực, năng động

b. Chủ động, tích cực, có trách nhiệm c. Năng động, tích cực, có trách nhiệm d. Nhiệt tình, tích cực, chủ động

Đáp án: b. Chủ động, tích cực và có trách nhiệm.

112. Cơ quan nào của Việt Nam hiện đang là cơ quan điều phối quốc gia về
ASEAN?

a. Bộ Công Thương b. Bộ Ngoại giao

c. Văn phòng Chính phủ
d. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Đáp án: b. Bộ Ngoại giao (có Ban thư ký ASEAN quốc gia).

113. Cơ quan nào của Việt Nam chủ trì, điều phối sự tham gia của Việt Nam vào các hoạt động thuộc Cộng đồng Kinh tế ASEAN:

a.    Bộ Kế hoạch và Đầu tư

b.    Bộ Công thương

c.    Bộ Tài chính

d.    Bộ Ngoại giao

Đáp án: b. Bộ Công thương

114. Cơ quan nào của Việt Nam chủ trì, điều phối sự tham gia của Việt Nam vào các hoạt động thuộc Cộng đồng Văn hoá – Xã hội ASEAN?

a.    Bộ Thông tin Truyền thông

b.    Bộ Tài chính

c.    Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội

d.    Bộ Ngoại giao

Đáp án: c. Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội.

115. Nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2010 của Việt Nam trùng với một sự kiện gì của Việt Nam trong ASEAN?

a.    Kỷ niệm 15 năm ngày ký gia nhập Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác

(TAC).

b.    Kỷ niệm 15 năm ngày trở thành quan sát viên của ASEAN.

c.    Kỷ niệm 15 năm ngày chính thức trở thành thành viên của ASEAN.

d.    Kỷ niệm 15 năm ngày Việt Nam tham gia Hội nghị Cấp cao đầu tiên của

ASEAN.

Đáp án: c. Nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN năm 2010 trùng với kỷ niệm 15 năm

Việt Nam trở thành thành viên chính thức của ASEAN.
VII. CÁC  NƯỚC  ASEAN:  COUNTRY  FAC TS 
116. Nước nào có quy mô dân số và diện tích lớn nhất ASEAN?

a. Malaysia b. Thái Lan c. Indonesia d. Việt Nam

Đáp án:       c. Indonesia, với quy mô dân số 250 triệu người, diện tích 1.9 triệu km2.

117. Tổng thống hiện nay của Liên bang Myanmar là ai?

a.    Than Shwe

b.    U Thein Sein c.    U Shwe Mann

d.    Aung San Suu Kyi

Đáp án: b. Tổng thống hiện nay của Liên bang Myanmar là U Thein Sein.

118. Thành phố đông dân nhất Đông Nam Á là thành phố nào?

a.    Manila

b.    Bangkok

c.    Kuala Lumpur d.    Jakarta

Đáp án: d. Thành phố Jakarta, Indonesia.

119. Quốc gia Đông Nam Á nào xuất khẩu nhiều dầu mỏ nhất?
a.    Brunei

b.    Việt Nam c.    Malaysia d.    Indonesia

Đáp án: d.
120. Quốc gia Đông Nam Á nào tổ chức SEA Games năm 2015?

a.    Malaysia b.    Myanmar c.    Indonesia d.    Singapore

Đáp án: d.
121. Campuchia dành được độc lập năm nào?
	a.
	1953

	b.
	1954

	c.
	1955

	d.
	1956


Đáp án: a.
122. Liên bang Myanmar gia nhập ASEAN vào năm nào?
	a.
	1998

	b.
	1997

	c.
	1996

	d.
	1995


Đáp án: d.
123. Người Hà Lan đã chiếm thành phố cảng Melaka (nay thuộcMalaysia) từ
người Bồ Đào Nha vào năm nào?
	a.
	1641

	b.
	1642

	c.
	1643

	d.
	1644


Đáp án: a.
124. Nước nào sau đây KHÔNG từng đô hộ các nước Đông Nam Á:

a.    Anh

b.    Pháp

c.    Tây Ban Nha d.    Đức

Đáp án: d. Đức.

125. Indonesia là một nước quần đảo với khoảng bao nhiêu đảo?
	a.
	14,000

	b.
	15,000

	c.
	16,000

	d.
	17,000


Đáp án: d.
126. Nước nào xuất khẩu nhiều cao su nhất Đông Nam Á?

a.    Malaysia b.    Indonesia c.    Việt Nam d.    Thái Lan

Đáp án: d.
127. Nước nào xuất khẩu nhiều cà phê nhất Đông Nam Á?

a.    Việt Nam b.    Thái Lan c.    Indonesia d.    Malaysia

Đáp án: a.
128. Nước Đông Nam Á nào thu hút được nhiều đầu tư trực tiếp nước ngoài

(FDI) nhất trong năm 2014?

a.    Singapore b.    Việt Nam c.    Malaysia d.    Myanmar

Đáp án:a.
129. Cây cầu nào dài nhất trong số những cây cầu sau đây?

a.    Cầu Candaba ở Philippines

b.    Cầu Mawlamyaing ở Myanmar c.    Cầu Rama VIII ở Thái Lan

d.    Cầu Penang ở Malaysia

Đáp án: d.
130. Brunei là nước có diện tích nhỏ nhất ở Đông Nam Á? Đúng/Sai

Đáp án: Đúng
131. Philippines có khoảng 10,000 hòn đảo? Đúng/Sai

Đáp án: Đúng
132. Vientiane là thủ đô của Lào kể từ thế kỉ 14? Đúng/Sai

Đáp án:
133. Tháp đôi Petronas ở Manila có bao nhiêu tầng?
	a.
	80

	b.
	84

	c.
	88

	d.
	92


Đáp án: c.
134. Hãng hàng không Singapore có trụ sở chính tại đâu?

Đáp án: Sân bay Changi.
135. Đồng tiền chính thức của Philippines là gì?

a.    Riel b.    Peso c.    Đồng d.    Đô la

Đáp án: b. Peso
136. Ngọn núi cao nhất ở Indonesia là ngọn núi gì?

a.    Puncak Jaya b.    Carsternsz

c.    West Northwall Firn

Đáp án: a.
137. Trang phục cổ truyền của Malaysia là gì?

a.    Áo dài b.    Kebaya

c.    Baju Melayu

d.    Longyi

Đáp án: c.
138. Con vật biểu tượng quốc gia của Indonesia là con vật gì?

Đáp án: Rồng Komodo (Kỳ đà Komodo)

139. Con vật biểu tượng quốc gia của Philippines là con gì?

Đáp án:Carabao (trâu nước)

140. Con vật biểu tượng quốc gia của Malaysia là con gì?

Đáp án: Hổ Malayan.

141. Con vật quốc gia của Campuchia là con gì?

Đáp án: Con Kouprey (bò).

142. Món ăn phổ biến nhất ở Brunei là gì?

Đáp án:  Ambuyat.

143. Nước Đông Nam Á nào sau đây không có biển?
a.    Myanmar b.    Lào

c.    Campuchia

d.    Malaysia

Đáp án: b. Lào là nước Đông Nam Á duy nhất không có biển.

144. Quốc gia Đông Nam Á nào có đường biên giới với Thái Lan dài nhất?
a.    Campuchia b.    Malaysia

c.    Lào

d.    Myanmar

Đáp án: d.
145. Thái Lan có thể chế gì?
a.    Quân chủ lập hiến b.    Cộng hoà

c.    Quân chủ
d.    Xã hội chủ nghĩa

Đáp án: a.

146. Ngày Quốc khánh của Lào là ngày gì?

a.    Ngày 02/12 b.    Ngày 09/11 c.    Ngày 04/01 d.    Ngày 02/9

Đáp án: a.
147. Loại hoa nào được xem là hoa quốc gia của Campuchia?

a.    Ramdul b.    Lotus

c.    Champa (hoa đại)
d.    Simpor

Đáp án: c.
148. Thủ đô của Phi-lip-pin là gì?

a.    Jakarta b.    Manila

c.    Phnom Penh

d.    Kuala Lumpur

Đáp án: b.
149. Ngôi sao năm cánh trên cờ của Mi-an-ma có màu gì?

a.    Đỏ
b.    Trắng
c.    Xanh da trời d.    Xanh lá cây Đáp án: b.
150. Đồng tiền nào sau đây không phải là đồng tiền của một trong các nước

ASEAN?

a.    Riel b.    Peso c.    Kyat d.    Yuan

Đáp án: d.
151. Đồng tiền của Brunei là gì?

a.    Dollar b.    Peso

c.    Kip

d.    Rupiah

Đáp án: a.
152. Đền Angkor Wat được tuyên bố là di sản thế giới khi nào?

Năm 1992

Năm 1993

Năm 2002

Năm 2003

Đáp án: 1992
153. Loài hoa quốc gia của Mi-an-ma là gì?

a. Gumkino (Padauk) b. Water lily ( Lotus ) c. Eugenia

d. Jasmine

Đáp án: a.
154. Ngày nào sau đây không phải là một ngày nghỉ lễ ở Singapore a. Thứ sáu tốt lành
b . Ngày Phật Đản
c . Deepavali
d . Lễ hội đèn lồng
Đáp án: d.
155. Phương tiện giao thông phổ biến nhất ở Philippines, nổi tiếng với trang trí

sặc sỡ và chỗ ngồi đông đúc, là gì?

a. Calesa

b. Tricycle c. Kuliglig d. Jeepney

Đáp án: d. Từ jeepney là từ ghép của hai từ "jeep" và "jitney", nghĩa là một chiếc xe ô tô nhỏ chở người trên một tuyến đường thường xuyên với lịch trình linh hoạt.

156. Con vật nào sau đây là biểu tượng của Thái Lan

a.Ngựa

b. Garuda c. Trâu

Đáp án:b

157. 28. Singapore là nước thành viên ASEAN đầu tiên có vinh dự tổ chức giải

Olympic đầu tiên cho Thanh niên vào năm 2010.

Đáp án: Đúng.

158. “Đất nước triệu voi” là hình ảnh nhằm ám chỉ đất nước Thái Lan.

Đáp án: Sai. “Đất nước triệu voi” là bản dịch tiếng Việt của Lan Xang, một đế chế Lào tồn tại từ năm 1354 đến năm 1707.

159. Ba nước ASEAN cùng tổ chức lễ quốc khánh vào tháng Tám là Brunei,

Indonesia và Malaysia.

Đáp án: Sai. Ba nước đó là Indonesia, Malaysia và Singapore.

160. Con sông dài nhất Đông Nam Á là sông gì?

Đáp án: Sông Mekong.

161. Tên của đất nước nào có ý nghĩa là “đất nước của cây”?

Đáp án: Thái Lan.

162. Hồ lớn nhất ở Đông Nam Á là hồ gì?
Đáp án: Hồ Tonle Sap ở Campuchia là hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á.

163. Lá cờ của Singapore có bao nhiêu ngôi sao?

Đáp án: 5 ngôi sao và 1 mặt trăng khuyết.
164. Lá cờ của Myanmar có bao nhiêu sọc?
Đáp án: 3 sọc: xanh, đỏ, vàng.

165. Quốc gia Đông Nam Á nào còn được gọi là “đất nước màu vàng”?

Đáp án: Myanmar.

166. Cung điện lớn nhất thế giới nằm ở quốc gia Đông Nam Á nào?

Đáp án: Cung điện Nurul Iman ở Brunei.

167. Đường đua F1 duy nhất ở Đông Nam Á nằm ở nước nào?

Đáp án: Sepang, Malaysia.

168. Ngôi đền Phật giáo lớn nhất thế giới nằm ở quốc gia Đông Nam Á nào?

Đáp án: Đền Borobodur ở Indonesia là ngôi đền phật giáo lớn nhất thế giới.

169. Lào có 16 tỉnh.

Đáp án: Sai. Lào có 1 thủ đô và 17 tỉnh.

170. Myanmar đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2014.

Đáp án: Đúng.

171. Độ tuổi bẩu cử tối thiểu ở Malaysia là 21 tuổi.

Đáp án: Đúng.

172. Pháo đài đảo tại Philippines, nơi người Philippines đã chống lại sự xâm lược của Nhật Bản trong Thế chiến II, còn được biết đến với tên gọi "The Rock”, có tên thật là đảo Leyte.

Đáp án: Sai. Đây là pháo đài đảo Corregidor - nằm ở lối vào vịnh Manila, là trụ sở của lực lượng Đồng Minh và trụ sở của Chính phủ trực thuộc Anh của Philippines trong thời kì Nhật Bản xâm chiếm Philippines.
173. Theo số liệu của tạp chí Forbes năm 2012, Singapore là quốc gia giàu nhất trên thế giới với mức Tổng sản phẩm Quốc nội trên đầu người theo sức mua ngang bằng gần 56.700 đô la Mỹ.

Đáp  án:  Sai.  Singapore  là  nước  giàu  thứ  3  trên  thế  giới,  sau  Qutar,

Luxembourg và Brunei.

174. Tam giác vàng là khu vực biên giới giữa ba nước Thái Lan, Lào và

Campuchia.

Đáp án: Sai. Tam giác vàng là khu vực biên giới giữa ba nước Thái Lan,

Myanmar và Lào.

175. Lễ hội nào được tổ chức trong dịp năm mới ở Thái Lan?

Đáp án: Lễ hội Songkran.

176. Nước thành viên ASEAN nào tổ chức ngày ra đời đế chế vào ngày 15 tháng 7 hàng năm?

Đáp án:Brunei

177. Ở giữa lá cờ của quốc gia Campuchia có hình ảnh của ngôi đền nào?

Đáp án: Đền Angkor Wat.

178. Phương tiện giao thông chủ yếu ở Lào là gì?

Đáp án: Sam lor, hay còn gọi là xe tuk-tuk.

179. Loại bột trang điểm tự nhiên của Myanmar có tên gọi là gì?

Đáp án:Thanakha

180. Singapore có bao nhiêu ngôn ngữ chính thức?

Đáp án: Bốn, bao gồm tiếng Anh, Trung Quốc, Malay và Tamil.

181. Loại hoa quốc gia của Thái Lan có tên gọi là gì?

Đáp án: Hoa Rachapleuk, hay còn gọi là Mưa vàng.



